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Lờ i nói đầ u

TCVN 6748-8-1:2016 hoàn toàn tư ơ ng đư ơ ng vớ i IEC 60115-8-1:2014;

TCVN 6748-8-1:2016 do Ban kỹ  thuậ t tiêu chuẩ n quố c gia TCVN/TC/E3

Thiế t bị điệ n tử  dân dụ ng biên soạ n, Tổ ng cụ c Tiêu chuẩ n Đo lư ờ ng Chấ t

lư ợ ng đề  nghị, Bộ  Khoa họ c và Công nghệ  công bố .

Bộ  TCVN 6748 (IEC 60115), Điệ n trở  không đồ i sử  dụ ng trong thiế t bị điệ n tử , gồ m các phầ n sau:

-  TCVN 6748-1:2009 (IEC 60115-1:2008), Điệ n trở  không đỗ i sử  dụ ng trong thiế t bị điệ n tử  -  Phầ n 1: 

Yêu cầ u kỹ  thuậ t chung

-  TCVN 6748-2-1:2016, Điệ n trở  không đổ i dùng trong th iế t b ị điệ n tử  -  Phầ n 2-1: Quy định kỹ  

thuậ t cụ  thể  còn để  trố ng: Điệ n trở  không đổ i không quấ n dây công suấ t thắ p -  Mứ c đánh 

giá E

Phầ n 2-1: Quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  còn để  trố ng: Điệ n trở  không đổ i không quấ n dây công suấ t thấ p 

-  Mứ c đánh giá E

-  TCVN 6748-4:2016 (IEC 60115-4:1982, sử a đổ i 1:1993), Điệ n trở  không đổ i dùng trong thiế t bị điệ n 

tử  -  Phầ n 4: Quy định kỹ  thuậ t từ ng phầ n: Điệ n trở  công suấ t không đổ i

_ TCVN 6748-4-1:2016, Điệ n trở  không đổ i dùng trong thiế t bị điệ n tử  -  Phầ n 4-1: Quy định kỹ  thuậ t 

từ ng phầ n: Điệ n trở  công suấ t không đổ i -  Mứ c đành giá E

-  TCVN 6748-5:2016 (IEC 60115-5:1982), Điệ n trở  không đổ i sử  dụ ng trong thiế t bị điệ n tử  -  Phầ n 5: 

Quy định kỹ  thuậ t từ ng phầ n: Điệ n trở  không đổ i chính xác

-  TCVN 6748-8:2013 (IEC 60115-8:2009), Điệ n trở  không đổ i sử  dụ ng trong thiế t bị điệ n tử  -  Phầ n 8: 

Quy định kỹ  thuậ t từ ng phầ n -  Điệ n trở  lắ p đặ t trên bề  mặ t cố  định

-  TCVN 6748-8-1:2016 (IEC 60115-8-1:2014), Điệ n trở  không đỗ i sử  dụ ng trong thiế t bị điệ n tử  -  

Phầ n 8-1: Quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  còn để  trố ng: Điệ n trở  không đổ i màng công suấ t thấ p gắ n kế t 

bề  mặ t (SMD) dùng cho thiế t bị điệ n tử  chung, mứ c phân loạ i G

-  TCVN 6748-9:2015 (IEC 60115-9:2003), Điệ n trở  không đổ i sử  dụ ng trong thiế t bị điệ n tử  -  Phầ n 9: 

Quy định kỹ  thuậ t từ ng phầ n: Hệ  điệ n trở  không đổ i gắ n kế t bề  mặ t có điệ n trở  đo riêng đư ợ c

-  TCVN 6748-9-1:2015 (IEC 60115-9-1:2003), Điệ n trở  không đỗ i sử  dụ ng trong thiế t bị điệ n tử  -  

Phầ n 9-1: Quy định kỹ  thuậ t từ ng phầ n: Hệ  điệ n trở  không đổ i gắ n kế t bề  mặ t có điệ n trở  đo riêng 

đư ợ c -  Mứ c đánh giá EZ
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Lờ i giớ i thiệ u

Tiêu chuẩ n này đư ợ c áp dụ ng cho dự  thả o quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  cho các điệ n trở  không đổ i kiể u 

màng công suấ t thấ p gắ n kế t bề  mặ t (SMD) trong hình dạ ng chip chữ  nhậ t (kiể u RR) hoặ c trong hình 

dạ ng trụ  MELF (kiể u RC) phân loạ i mứ c G, đư ợ c xác định trong TCVN 6748-8 (IEC 60115-8), 1.5 đố i 

vớ i thiế t bị điệ n tử  chung, thư ờ ng hoạ t độ ng theo điề u kiệ n môi trư ờ ng ôn hòa hoặ c vừ a phả i, nơ i mà 

các yêu cầ u chính là chứ c năng. Ví dụ  đố i vớ i mứ c G bao gồ m các sả n phẩ m tiêu dùng và thiế t bị đầ u 

cuố i ngư ờ i dùng viễ n thông.

Phầ n khác củ a tiêu chuẩ n này cung cấ p quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  còn để  trố ng riêng biệ t để  soạ n thả o 

các quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  cho điệ n trở  không đổ i kiể u màng công suấ t thấ p gắ n kế t bề  mặ t (SMD) 

trong hình dạ ng chip chữ  nhậ t (kiể u RR) hoặ c trong hình dạ ng trụ  MELF (kiể u RC) phân loạ i mứ c p.

Các phầ n khác củ a TCVN 6748-8 (IEC 60115-8) có thể  đư ợ c phát hành để  cung cấ p quy định kỹ  thuậ t 

cụ  thể  còn đề  trố ng cho việ c soạ n thả o củ a quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  cho điệ n trở  lắ p trên bề  mặ t củ a 

các hình dạ ng hình họ c khác, các công nghệ  khác, hoặ c củ a mứ c phân loạ i khác.

Quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  còn để  trố ng là mộ t tài liệ u bổ  sung cho các quy định kỹ  thuậ t từ ng phầ n và 

chứ a các yêu cầ u kiể u, bố  cụ c và nộ i dung tố i thiề u củ a quy định kỹ  thuậ t cụ  thể . Các quy định kỹ  thuậ t 

cụ  thể  không tuân thủ  các yêu cầ u này không đư ợ c coi là phù hợ p vớ i quy định kỹ  thuậ t TCVN chúng 

cũng không đư ợ c mô tả .

Quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  nên chứ a mụ c lụ c trư ớ c trang đầ u tiên củ a các quy định kỹ  thuậ t thự c tế .

Khi biên soạ n các quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  phả i tính đế n nộ i dung Điề u 1.4 củ a TCVN 6748-8 (IEC 60115-8). 

Quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  nên đư ợ c viế t bằ ng cách sử  dụ ng các giá trị ư u tiên đư ợ c cho trong TCVN 6748-8 

(IEC 60115-8).

Các đơ n vị, ký hiệ u bằ ng hình vẽ  và kí hiệ u chữ  cái nên, bấ t cứ  khi nào có thể , đư ợ c lấ y từ  nhữ ng quy 

định củ a các tiêu chuẩ n sau đây:

-  IEC 60027-1, Các kí hiệ u chữ  cái dùng trong kỹ  thuậ t điệ n - Phầ n 1 : Quy định chung

-  TCVN 7922 (IEC 60617), Ký hiệ u bằ ng hình vẽ  trên sơ  đồ

-  TCVN 7870 (ISO/IEC 80000) (tấ t cả  các phầ n), Đạ i lư ợ ng và đơ n vị 

Tiêu chuẩ n này sử  dụ ng cho mụ c đích củ a nó vớ i hai chỉ định khác nhau:

CFIÚ THÍCH: Đố i vớ i các chú thích cung cấ p thông tin bổ  sung nhằ m hỗ  trợ  hiể u biế t hoặ c sử  dụ ng các tài liệ u kế t 

quả  và do đó chúng phả i đư ợ c sao chép như  CHÚ THÍCH vào các dự  thả o quy định kỹ  thuậ t cụ  thể . Như  đã nêu 

trong hư ớ ng dẫ n tiêu chuẩ n ISO/IEC, các chú thích phả i không chứ a các yêu cầ u, hư ớ ng dẫ n, khuyế n nghị hoặ c 

cho phép.
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CHÚ GIẢ I: Đố i vớ i chú thích biên tậ p để  giúp đỡ  và hư ớ ng dẫ n các ngư ờ i viế t quy định kỹ  thuậ t, và do đó chúng 

phả i không đư ợ c sao chép vào các dự  thả o quy định kỹ  thuậ t cụ  thể . Để  đạ t đư ợ c chứ c năng củ a chúng, chú 

thích biên tậ p yêu cầ u sử  dụ ng các hư ớ ng dẫ n, khuyế n cáo và cho phép.

Trang đầ u tiên củ a quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  phả i có bố  cụ c bắ t đầ u vớ i mộ t khố i tiêu đề  như  khuyế n 

cáo ở  trang sau.

Các con số  trong dấ u ngoặ c vuông là các tham khả o biên tậ p, không đư ợ c dự  định để  sao chép vào 

dự  thả o quy định kỹ  thuậ t cụ  thể . Chúng tư ơ ng ứ ng vớ i các thông tin sau đây về  nhữ ng nộ i dung mà sẽ  

đư ợ c chèn vào vị trí chỉ định.

[1] “ủ y ban Kỹ  thuậ t điệ n Quố c tế ” hoặ c tổ  chứ c tiêu chuẩ n quố c gia có thẩ m quyề n công bố  các quy 

định kỹ  thuậ t cụ  thể , và nế u áp dụ ng, tổ  chứ c mà họ  có sẵ n các quy định kỹ  thuậ t cụ  thề .

[2] Số  hiệ u cấ p cho quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  bở i IEC hoặ c bở i các tổ  chứ c tiêu chuẩ n hóa chịu trách 

nhiệ m, cùng vớ i ngày ban hành và số  ban hành, như  áp dụ ng.

Các chi tiế t tham khả o thêm theo yêu cầ u củ a tổ  chứ c tiêu chuẩ n hóa chịu trách nhiệ m hoặ c hệ  thố ng 

đánh giá chấ t lư ợ ng có thể  đư ợ c đư a ra ở  đây, bao gồ m mộ t dấ u phù hợ p đã thiế t lậ p, nế u áp dụ ng.

[3] Số  lư ợ ng và ngày và số  ban hành, như  áp dụ ng, củ a quy định kỹ  thuậ t chung có liên quan, quy 

đinh kỹ  thuậ t từ ng phầ n và quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  còn đề  trố ng, nơ i mà các ban hành tham chiế u phả i 

là ban hành gầ n đây nhấ t củ a quy định kỹ  thuậ t tư ơ ng ứ ng.

[4] Tiêu đề  củ a quy đinh kỹ  thuậ t cụ  thể , cung cấ p mộ t mô tả  ngắ n gọ n về  loạ i các điệ n trở . Mụ c này 

phả i hỗ  trợ  việ c phân biệ t giữ a các quy định kỹ  thuậ t giố ng nhau và nên phù hợ p cho mụ c trong đăng 

ký chấ p nhậ n hoặ c trong danh mụ c các tiêu chuẩ n. Nó có thể  bị trùng lặ p thông tin đư ợ c đư a ra trong 

phạ m vi có liên quan tạ i Điề u 1.

[5] Mộ t bả n vẽ  bố  cụ c hình bao hoặ c hình minh họ a củ a sả n phẩ m. Mụ c này cầ n hỗ  trợ  việ c nhậ n 

dạ ng dễ  dàng củ a các điệ n trở  và, nế u có thể , hỗ  trợ  việ c phân biệ t giữ a các quy định kỹ  thuậ t tư ơ ng 

tự . Nó có thể  bị trùng lặ p thông tin đư ợ c đư a ra trong Hình 1.

[6] Thông tin về  việ c cấ u tạ o điể n hình củ a các điệ n trở  (khi áp dụ ng), mụ c này có thể  bị trùng lặ p 

thông tin đư ợ c đư a ra trong phạ m vi có liên quan tạ i Điề u 1.

[7] Mứ c phân loạ i củ a điệ n trở  thuộ c quy định kỹ  thuậ t cụ  thể , mứ c độ  đánh giá chấ t lư ợ ng (mứ c đánh 

giá EZ), và cấ p chung củ a các yêu cầ u sự  ổ n định ở  các thử  nghiệ m tính năng (cấ p ổ n định). Thông tin 

này có thể  bị trùng lặ p thông tin đư ợ c đư a ra trong phạ m vi có liên quan tạ i Điề u 1.

[8] Trư ờ ng tuỳ chọ n cho các chú thích bả ng.
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Quy định kỹ  thuậ t có sẵ n từ :

[1]

TCVN 6748-8-1 ....

[2]

Linh kiệ n điệ n tử  có chấ t lư ợ ng đư ợ c đánh giá 

theo:

TCVN 6748-1 (IEC 60115-1):

[3]

TCVN 6748-8 (IEC 60115-8): ....

TCVN 6748-8-1: ....

Điệ n trở  không đổ i kiể u màng công suấ t thấ p 

gắ n kế t bề  mặ t (SMD) dùng cho thiế t bị điệ n tử  

chung, mứ c phân loạ i G... [4]

[5] [6]

Sả n phẩ m mứ c phân loạ i G

Đánh giá mứ c EZ [7]

Cấ p ổ n định ...

[8]
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T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A TCVN 6748-8-1:2016 Ị

I

Điệ n trở  không đổ i dùng trong thiế t bị điệ n t ử -

Phầ n 8-1: Quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  còn để  trố ng: Điệ n trở  không 

đổ i kiể u màng công suấ t thấ p gắ n kế t bề  mặ t (SMD) dùng cho 

thiế t bị điệ n tử  chung, mứ c phân loạ i G

Fixed resistors fo r use in e lectronic equipm ent -

Part 8-1: B lank deta il specification: F ixed surface m ount (SMD) low  pow er film resistors fo r 

genera l e lectronic equipm ent, classification leve l G

1 Phạ m vỉ áp dụ ng

Tiêu chuẩ n này quy định thông số  đặ c trư ng và danh định củ a điệ n trở  gắ n kế t bề  mặ t cố  định

( S M D ) .

Tiêu chuẩ n này áp dụ ng cho các điệ n trở  đư ợ c phân loạ i vào mứ c G, như  đư ợ c định nghĩa trong 

TCVN 6748-8 (IEC 60115-8), Điề u 1.5 đố i vớ i thiế t bị điệ n tử  chung, thư ờ ng hoạ t độ ng theo điề u kiệ n 

môi trư ờ ng ôn hòa hoặ c vừ a phả i, nơ i mà các yêu cầ u chính là chứ c năng. Ví dụ  đố i vớ i mứ c G bao 

gồ m các sả n phẩ m tiêu dùng và thiế t bị đầ u cuố i ngư ờ i dùng viễ n thông.

Tiêu chuẩ n này này thiế t lậ p các lịch trình thử  nghiệ m và yêu cầ u tính năng để  đánh giá chấ t lư ợ ng củ a 

các điệ n trở  trong tiêu chuẩ n này theo các quy trình đánh giá chấ t lư ợ ng quy định trong tiêu chuẩ n 

TCVN 6748-1 (IEC 60115-1), Phụ  lụ c Q.

2 Tài liệ u việ n dẫ n

Các tài liệ u việ n dẫ n dư ớ i đây là cầ n thiế t để  áp dụ ng tiêu chuẩ n này. Đố i vớ i các tài liệ u việ n dẫ n có 

ghi năm công bố  thì áp dụ ng các bả n đư ợ c nêu. Đố i vớ i các tài liệ u việ n dẫ n không ghi năm công bố  

thì áp dụ ng phiên bả n mớ i nhấ t (kể  cả  các sử a đổ i).

TCVN 6747:2009 (IEC 60062:2004), Hệ  thố ng mã dùng cho điệ n trở  và tụ  điệ n

TCVN 7699-2-1 (IEC 60068-2-1), Thử  nghiệ m môi trư ờ ng -  Phầ n 2-1: Các thử  nghiệ m -  Thử  nghiệ m 

A: Lạ nh
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